
Kích thước 

(mm)

Góc 

chiếu

Chip 

LED
CRI

Quang 

thông

Điện 

áp

Chống 

nước

Thông 

số khác

1

Đèn Led Panel tròn NS-

PAL-7W-N4-IP20-P105-

3000K/NS

120° Epistar > 80 1020 220V IP 20 7w         210.000   50% 105.000

2

Đèn Led Panel NS-PAL-

12W-IP20 -N4; P145; 4000-

4300K

Kích thước: 

Φ145mm

Lỗ khoét: 

Φ130mm

120° Epistar > 80 1020 220V IP 20 12W         258.000   50% 129.000

3

Đèn Led Panel tròn NS-N4-

18W-220V-IP20-

3000K/NS, KT225, LK220

KT225, LK220 120° Epistar > 80 1020 220V IP 20 18w         309.000   50% 154.500

4

Đèn Led Panel NS-PAL-

20W-IP20 -N4; P145; 6000-

6500K

Kích thước: 

Φ240mm

Lỗ khoét: 

Φ225mm

120° Epistar > 80 1700 220V IP 20 20w         385.000   50% 192.500

5

Đèn led panel vuông FK-

PV201-3W-IP20 (3000-

3500K)

Kích 

thước(mm): 

85*85           

Lỗ khoét: 

75*75

120° Epistar > 80 255 220V IP 20 3w         118.000   50% 59.000

6

Đèn led panel vuông FK-

PV201-5W-IP20 (3000-

3500K)

Kích 

thước(mm): 

100*100           

Lỗ khoét: 

120° Epistar > 80 425 220V IP 20 5w         155.000   50% 77.500

7
Đèn led panel vuông FK-

PV201-8W-IP20-6000K

Kích 

thước(mm): 

120*120           

Lỗ khoét: 

120° Epistar > 80 680 220V IP 20 8w         170.000   50% 85.000

8

Đèn led panel vuông FK-

PN201-12W-IP20 (3000-

3500K)

Kích 

thước(mm): 

150*150           

Lỗ khoét: 

135*135

120° Epistar > 80 1020 220V IP 20 12w         265.000   50% 132.500

9

Đèn led panel vuông FK-

PV201-16W-IP20 (5000-

6500K)

Kích 

thước(mm): 

180*180           

Lỗ khoét: 

165*165

120° Epistar > 80 1360 220V IP 20 16w         345.000   50% 172.500

10

Đèn led panel vuông FK-

PV201-20W-IP20 (5000-

6500K)

Kích 

thước(mm): 

217*217           

Lỗ khoét: 

200*200

120° Epistar > 80 1700 220V IP 20 20w         425.000   50% 212.500

11

Đèn Led Panel vuông FK-

PV101-24W-IP20-220V-

6000K, KT 300x300

KT 300x300 120° Epistar > 80 1360 220V IP 20 24w         670.000   50% 335.000

12

Đèn Led Panel FK-

150x1200-HY-

P1016/L1200W150-24W-

IP20-4000K/HY

( mã cũ)

Kích 

thước(mm): 

145*1195           

120° Cree > 80 2040 220V IP 20 24w      2.919.000   50% 1.459.500

13
Đèn Led Bulb FK-H02-70-

H123-7W-6500K/SH
đui E27 7w           50.000   50% 25.000

14
Đèn Led Bulb FK-H02-80-

H133-9W-6500K/SH
đui E27 9w           60.000   50% 30.000

15
Đèn led bulb Việt Nhật 5W-

IP20-6000K đui E27
đui E27 5w           84.000   50% 42.000

16
Đèn led bulb Việt Nhật 2W-

IP20-6000K đui E27
đui E27 2w           48.000   50% 24.000

17
Đèn Led Bulb FK-04-

5W/E27-6500K/GB

Kích 

thước:Φ60
120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

LED 10 

Alu
5w           67.000   50% 33.500

18
Đèn Led Bulb FK-04-

7W/E27-6500K/GB

Kích 

thước:Φ60
120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

LED 14 

Alu
7w           82.000   50% 41.000

19
Đèn Led Bulb FK-04-

9W/E27-6500K/GB

Kích 

thước:Φ70
120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

LED 20 

Alu
9w           97.000   50% 48.500

20
Đèn Led Bulb FK-04-

12W/E27-6500K/GB

Kích 

thước:Φ80
120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

LED 28 

Alu
12w         125.000   50% 62.500

21
Đèn Led Bulb FK-04-

15W/E27-6500K/GB

Kích 

thước:Φ95
120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

LED 36 

Alu
15w         140.000   50% 70.000

22

Bóng LED tròn Edison FK- 

FLB01-2W-220V-

3000K/QG

120° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20
Đui 

E27
2w           60.900   50% 30.450

Tên trên PM Hình ảnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG 

SUẤT
Ck hiện tại Giá sau ckSTT  Giá nhà máy 



23
Bóng LED nến Edison FK-

FLB03-2w-E14
Epistar 220V IP 20

Đui 

E14
2w           72.500   50% 36.250

24

Đèn Led Downlight FK 

KLD-08/W/N - IP40 - P90 

góc chiếu 110 - 4000K-

4500K

Kích 

thước:Φ90
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Góc 

chiếu 

110

8w         625.000   50% 312.500

25

Đèn Led Downlight FK - 

KLD-04W/N - P76; IP40-

4000K-4500K

Kích 

thước:Φ76
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Góc 

chiếu 

110

4w         535.000   50% 267.500

26

Đèn Led Spotlight FK - LH 

04-AFE 26S (WNS) ; 3000-

3500K-IP20

110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 Đui 26S 4w         250.000   50% 125.000

27

Đèn Led Sporlight FK-LH 

08-AFE 27L; ánh sáng vàng 

/ dài-IP40

110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 Đui 27L 8w         395.000   50% 197.500

28

Đèn Led Spotlight FK - LH 

08-AFE 27L -PFD  ánh 

sáng trắng / ngắn-IP40

110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 Đui 27L 8w         468.000   50% 234.000

29

Đèn Led Downlight FK -  

LH 16-AFE 27S (PFD) A.S 

Trắng PED-IP20

110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 Đui 27S 16w         660.000   50% 330.000

30

Đèn led tuýp liền máng đơn 

FK-LM1T8-1200-22W-

IP20-220V-6000K

Kích 

thước(mm): 

1207 x 31x33           

120° 

Epistar 

120 

leds

> 80 2800 220V IP 20 22w         205.000   50% 102.500

31

Đèn Led tuýp bán nguyệt 

FK-BN01-1200-40W-220V-

IP20-6000K/SI

Kích 

thước(mm): 

1200x75x25 

120° Epistar > 80 3400 220V IP 20 40w         199.000   50% 99.500

32

Đèn Led tuýp bán nguyệt 

FK-BN01-600-18W-220V-

IP20-6000K/SI

Kích 

thước(mm): 

600x75x25 

120° Epistar > 80 1530 220V IP 20 18w         155.000   50% 77.500

33

Máng đơn FK-M1T8-

600mm

( mã cũ ) 

Kích 

thước(mm): 

620x35x15          

MT8-

600
          38.000   50% 19.000

34 Máng đơn FK-M1T8-900
MT8-

900
          40.000   50% 20.000

35

Máng đơn FK-M1T8-

1200mm

( mã cũ ) 

Kích 

thước(mm): 

1225x40x20          

MT8-

1200
          45.000   50% 22.500

36

Máng đôi FK-M2T8-

1200mm

( mã cũ ) 

Kích 

thước(mm): 

1225x42x20          

 FK-

M2T8-

1200

          60.000   50% 30.000

37

Máng đơn có chóa phản 

quang FK-M1T8-1200mm

( mã cũ ) 

Kích 

thước(mm): 

100*1200           

        120.000   50% 60.000

38

Máng đôi có chóa phản 

quang FK-M2T8-

100x1200mm

( mã cũ ) 

Kích 

thước(mm): 

100*1200           

T8-

1200mm
        130.000   50% 65.000

39
Hộp đèn chống ẩm đơn FK-

HCAM-1200
1270*135*95 IP 65

Nhựa 

ABS + 

PC

1260*75

*95mm
        495.000   50% 247.500

40

Hộp đèn chống ẩm đôi FK -

HCAM2

1200-IP65

KT(mm):1260*

108*88
            515.000   50% 257.500

41

Đèn Led Spotlight đơn 

FK-SL22/60-7W-

6000K/GL

30°60°  
Epista

r
> 80

95lm/

w
220V FK 7w         145.000   50% 72.500

42

Đèn Spotlight dimming 

đơn FK-SL22/60DIM-7W-

220V-IP20-6000K/GL; KT 

100x55, LK 85

30°60°  
Epista

r
> 80

95lm/

w
220V FK 7w-Dim         190.000   50% 95.000

43
èn Led Spotlight đơn FK-

SL22/60-12W-6000K/GL
30°60°  

Epista

r
> 80

95lm/

w
220V FK 12w         195.000   50% 97.500

Kích thước(mm): 

Ф100x55

Lỗ khoét (mm) : Φ85

Kích thước(mm): 

Ф100x55

Lỗ khoét (mm) : Φ85

Kích thước(mm): 

Ф130x60

Lỗ khoét (mm) : Φ115



44

Đèn Led Spotlight đơn 

FK-SL22/60-18W-

6000K/GL

30°60°  
Epista

r
> 80

95lm/

w
220V FK 18w         299.000   50% 149.500

45
Đèn Led Spotlight FK-

SL22/60-30W-3000K/GL
30°60°  

Epista

r
> 80

95lm/

w
220V FK 30w         446.000   50% 223.000

46

Đèn led Downlight tròn 

kính FK-DTK502-5W-IP20 

(3000-3500K)

Đường kính 

(mm): Φ100,                  

Khoét lỗ : 

Φ75mm
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 5w         135.000   50% 67.500

47

Đèn led Downlight tròn 

kính FK-DTK502-12W-

IP20 (5000-6500K)

Đường kính 

(mm): Φ200,                  

Khoét lỗ : 

Φ160mm
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 12w         315.000   50% 157.500

48

Đèn led Downlight tròn FK-

DT801-7W-IP20 (3000-

3500K)

Đường kính 

(mm): Φ135,                  

Khoét lỗ : 

Φ110mm
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 7w         140.000   50% 70.000

49

Đèn led Downlight tròn FK-

DT801-12W-IP20 (5000-

6500K)

Đường kính 

(mm): Φ185,                  

Khoét lỗ : 

Φ160mm
110° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 12w         215.000   50% 107.500

50

Đèn Led Spotlight FK-

SP030/30-9W-IP20-

3000K/HY,D100*H78

KT(mm): 

D100*H78
60° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

9w         998.000   50% 499.000

51

Đèn Led Spotlight FK-

SP031-60°-30W-IP20-

3000K,D230xH103

KT (mm) : 

D230*H103
60° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

30w      2.200.000   50% 1.100.000

52

Đèn Led downlight FK-

SP40-40w-Citizen-50°D260 

H230 LK 230, Lipud-

5000K

Kích 

thước(mm): 

Ф260xH230

Lỗ khoét (mm) 

: Φ230

50° Citizen > 85 3800 220V IP 20 40w      2.795.000   50% 1.397.500

53

Đèn Led Spotlight đơn trắng 

FK-SL21-5W-IP20-

6000K/GZ

Kích 

thước(mm): 

Ф90*65  Lỗ 

khoét: Ф75mm    

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

5w         205.000   50% 102.500

54

Đèn Led Spotlight đơn trắng 

FK-SL21-7W-IP20-

3000K/GZ

Kích 

thước(mm): 

Ф90*65 Lỗ 

khoét: Ф75mm    

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

7w         220.000   50% 110.000

55

Đèn Led Spotlight đơn trắng 

FK-SL21-10W-IP20-

3000K/GZ

Kích 

thước(mm): 

Ф110*80             

Lỗ khoét: 

Ф90mm    

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

10w         390.000   50% 195.000

56

Đèn Led Spotlight đơn, 

trắng FK-SP262-12W-220V-

IP20-EPISTA-4000K/YU; 

D138xH93, Ø115, nguồn 

DONE

Kích 

thước(mm):                 

Đường kính 

Φ138 x H95    

Lỗ khoét: 

Epistar > 80 1140 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu 

12w         346.500   50% 173.250

57

Đèn Led Spotlight FK-

SP029/60-9W-

3000K,110x75, Ø95

KT(mm): Ø95 60° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Thay 

đổi 

được 

hướng 

chiếu

9w      1.035.000   50% 517.500

58

Đèn Led Sportlight FK-

SL16-12V-7W-60°-3000K 

(95*H75mm )/GZ

Kích 

thước(mm) : 

Φ95 xH75

Lỗ khoét: 

Ф65mm    

60° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20
220V / 

12V
5w         265.000   50% 132.500

59
Nguồn đèn 12V HPA-1208 

(3w-10w)
220V 12V 3-10w         180.000   50% 90.000

Kích thước(mm): 

Ф220x80

Lỗ khoét (mm) : Φ205

Kích thước(mm): 

Ф170x65

Lỗ khoét (mm) : Φ155



60

Đèn Led Spotlight đôi trắng 

FK-SLD04-2*5W-IP20-

6000K/GZ

Kích 

thước(mm) : 

180x95x75

Lỗ khoét: 

160x75

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 2x5w         435.000   50% 217.500

61

Đèn Led Spotlight đôi trắng 

dimming FK-SLD04-2*5W-

3000K/GZ

Kích 

thước(mm) : 

175x92x75

Lỗ khoét: 

155x72

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20

Dimmin

g / 

3000K

2x5w         435.000   50% 217.500

62

Đèn Led Spotlight đôi trắng 

FK-SLD04-2*7W-IP20-

3000K/GZ

Kích 

thước(mm) : 

180x95x75

Lỗ khoét: 

160x75

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 2x7w         465.000   50% 232.500

63

Đèn Led Spotlight đôi trắng 

FK-SLD04-2*10W-IP20-

6000K/GZ

Kích 

thước(mm) : 

180x95x75

Lỗ khoét: 

160x75

50° Epistar > 80 95lm/w 220V IP 20 2x10w         550.000   50% 275.000

64

Đèn Led Spotlight đôi, trắng 

FK-SLD06-2x5W-

3200K/GL

KT(mm) 

:180*98*53 

Khoét lỗ : 

155*85

120° Epistar > 80 220V
155*85

mm
2x5w         610.000   50% 305.000

65

Đèn Led Spotlight đôi, trắng 

FK-SLD06-2x10W-

3000K/GL

KT(mm) : 

220*120*63 

Khoét lỗ : 

205*105

120° Epistar > 80 220V
205*10

5mm
2x10w         780.000   50% 390.000

66

Đèn Led Spotlight đôi FK-

SLD02-2*10W-4000K/GL

 KT 174x92x80, LK 

150x70x80

Kích 

thước(mm): 

174x92x80

Lỗ khoét : 

150x70x80

Epistar > 80 220V 2x10w         425.000   50% 212.500

67

Đèn Led Spotlight đôi trắng 

FK-SLD025-T-2x10W-IP20-

3000K/HY; 95x120 

(ĐCHC)

Kích thước 

(mm): Dài 220 

x R120 x Cao 

85 

Epistar > 80 220V 2x10w      2.050.000   50% 1.025.000

68

Đèn Led Spotlight ba FK-

SLB025-60°-3x10W-IP20-

3000K,L325xH85

Kích thước 

(mm): Dài 325 

x R113 x Cao 

85 

Lỗ khoét (mm): 

300x90

Epistar > 80 220V 3 x 10w      2.889.000   50% 1.444.500

69

Đèn rọi ray trắng FK-

RR107-12W-220V-IP20-

3000K/YU, 

L110xD80xH170

L110xD80xH1

70
Epistar 220V 12w 50% 0

70

Đèn Led Spotlight FK-ME-

125517COB-3W-220V-

IP20-3400K, D70xH60,Ø45

220V 3w 50% 0

71

Đèn Led Spotlight FK-ME-

80621-13.9W-220V-IP20-

4200K
220V 13,9w 50% 0

72

Đèn Led Spotlight FK-ME-

126014-2.5W-220V-IP20-

3300K

220V 2,5w 50% 0

73

Đèn Led Spotlight FK-ME-

127526COB-4.2W-220V-

IP20-3500K

220V 4,2w 50% 0

74

Đèn Led Spotlight FK-ME-

127516-4.5W-220V-IP20-

3400K

220V 4,5w 50% 0

75

Đèn Led Dowlight FK 

121516D/5*1W-IP20-

6000K

220V 5w 50% 0

76

Đèn Led downlight tròn gắn 

nổi mặt mica mờ FK-

DOR10/50-11W-220V-IP20-

6000K, D120xH80

Kích thước 

(mm): Ø120x 

H80

50°
Epistar > 84 220V IP20 11w         616.000   50% 308.000

77

Đèn tường trụ tròn đen FK-

WAL01D-2x3w-IP65-

4000K/GZ, KT260x90

Kích thước 

(mm) : Cao 

260 x D90

60° > 80 220V IP 65 2*3W         485.000   50% 242.500

78

Đèn tường hai đầu màu ghi 

hình trụ tròn FK-WAL01/60-

6W-3000K/GZ, 

KT:190x60x110

Kích thước 

(mm): Cao 190 

x Φ60  x 110

60° > 80 220V IP20 2*3W         470.000   50% 235.000



79

Đèn tường hai đầu màu gỗ 

hình trụ ốp phẳng FK-

WAL02-2*7W-IP65-

3000K/YU,150x68x80

KT (mm) : 

Cao150 x rộng 

68x Sâu 80

220V IP 65 2x7w         699.000   50% 349.500

80

Đèn Led downlight gắn nổi 

tròn, trắng FK-DOR08-50°-

5W-3000K, D75*H70

Ф75 x H70 45° - 50° Epistar > 84 450 220V IP20 5w         275.000   50% 137.500

81

Đèn rọi gương FK-RG391-

6W-IP54-

3000K/MT,KT:425x100x45

KT (mm) : 

425x100x45

85-

265V
IP-54 6w         465.000   50% 232.500

82

Led thanh nhôm FK-LTN 

SMD5730-12W-1M-

60led/m-12V-IP20-

3000K/XMH

SMD5730,  60 

LEDs/M, 

35LM/LED

Epistar 12V 12V IP20 3000K
12w, 

12V
          82.000   50% 41.000

84

Led thanh nhôm FK-LTN 

SMD5630-1M-72led/m-

IP20-3000K

SMD5730, 72 

LEDs/M, 

35LM/LED

Epistar 12V 12V IP20 3000K
18w, 

12V
        105.000   50% 52.500

85

(Mẫu) Led thanh nhôm 

Dimming FK-LTN-D 

1Mx60led-15.8W/m-24V-

3in1/JR

SMD5730, 

60LEDs/M, 

35LM/LED

Epistar 24V 24V IP20

Đổi 

màu 

đơn sắc 

3000K/

6000K - 

15,8w-

Dim, 

ĐMĐS

        292.000   50% 146.000

86

Mẫu) Đèn Led thanh nhôm 

Dimming FK-LTN-D 

SMD5730-15.8W-24V-

60led/M-35lm/led-IP20-

2700K(TT3300K)/XMH

SMD5730,60L

EDs/M, 

35LM/LED, 

Epistar 24V
Dimmin

g

15,8w, 

24V,  

Dim

        115.000   50% 57.500

87

Led thanh nhôm FK-LTN 

SMD5630-1M-72led/m-

35LM/LED-IP20-2700K

SMD5730, 

72LEDs/M, 

35LM/LED

Epistar 15,8w 50% 0

88

Bộ điều khiển Dimmer FK-

PE383-90-265V,CSTB: 

400W

220V <400w      1.059.000   50% 529.500

89

Bộ điều khiển Triac 

Dimmer FK-TGG-

220V,CSTB<200W-KT: 

L87xW87

220V <200w         610.000   50% 305.000

90 Nguồn 12V-2A AV-20w
12V-2A-

20w
        185.000   50% 92.500

91

Đèn Exit thoát hiểm một 

mặt, đen FK-EX01D-1S-

IP20, 1.2V 800mAh mũi tên 

ngang phải

1w         170.000   50% 85.000

Kích thước 

(mm)

Góc 

chiếu

Chip 

LED
CRI

Hiệu 

suất 

phát 

quang

Điện 

áp

Chống 

nước

Thông 

số khác

92

Đèn Led âm nước FK-

UW3W-IP68-3000K/GS, 

D65xH80xL65

Φ65*H80 Epistar IP 68 3000K 3w         507.000   50% 253.500

93

Đèn Led âm nước 9 led FK-

UW9W-3000K/RS, 

D140*H180, IP68

Φ140*H180 Epistar 12V IP 68 3000K 9 x 1w         908.000   50% 454.000

94

Đèn Led âm nước 9 led FK-

UW9W-RGB/RS, 

D140*H180, IP68

Φ140*H180 Epistar 12V IP 68 RGB 9 x 1w         945.000   50% 472.500

95

Đèn led quả cầu trên nước 

FK-BALL50-D50-5W-IP68-

6000K/ZG, kèm pin Lithum 

2600MAH

Φ50 Epistar 12V IP 68

Kèm 

pin 

Lithum 

2600M

AH

5w      2.435.000   50% 1.217.500

ĐÈN NGOẠI THẤT 

Tên trên PM Hình ảnh
CÔNG 

SUẤT
 Giá nhà máy 

Đèn EXIT 1 mặt treo trần   Công suất tiêu thụ: 1W.Điện áp (V/Hz):  

220-240AC  50/60Hz 

Pin: 1.2V 800mAh Ni-Cd 

Thời gian sạc :   24 giờ sạc tự động, tự ngắt khi pin đầy

Thời gian duy trì:> 120 phút 

Kích thước:   365*145*22 mm 

STT
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Đèn Led cắm cỏ FK-

CD43C01-3W-IP65-85-

265V-3000K/JD,D43*H65

Φ43*H240 Epistar 220V IP 65 3000K 3w         195.000   50% 97.500

97

Đèn Led cắm cỏ FK-CD150-

15W-IP67-

4000K/YU,H400xL230xD1

50

Φ150*H400 Epistar 220V IP 67 4000K 15w      1.120.000   50% 560.000

98
Đèn sân vườn FK-DN8/30-

8W-I67-3000K, D10xH30
Φ10*H30 8w      1.605.000   50% 802.500

99

Đèn Led dẫn hướng âm 

tường FK-DL038V-1W-

3000K, IP66, ghi, vuông, 

KTPB:R83xC83xS55

KTPB:R83xC8

3xS55
Epistar 220V IP 66 3000K 1w         668.000   50% 334.000

100

Đèn Led dẫn hướng âm 

tường FK-DL038INOX-5W-

IP67-3000K, IP67, CN, 

KTPB:R260xC80xS95

Kích thước 

RxCxS (mm):               

KTPB : 

260x80x95                  

Khoét lỗ: 

250x70x95

Epistar 220V IP67 3000K 5w         670.000   50% 335.000

101

Đèn LED pha ghi FK-

FL07C-150W-IP65-

6000K/BR

360×280×165

mm 
220V IP 66 150w      2.677.000   50% 1.338.500

102

Đèn LED pha đen FK-

FL07C-20W-IP66-

3000K/OT (FK-

UD02),212x184x59

212x184x59 120° Epistar 220V IP 66 20W         475.000   50% 237.500

103

Đèn LED pha đen FK-

FL07S-30W-IP66-

6000K/OT, 250x200x60

250x200x60 120° Epistar 220V IP 66 30w         618.000   50% 309.000

104

Đèn LED pha đen FK-

FL07S-50W-85-265V-IP66-

4000K/OT, 286x227x65

286×227×65m

m 
120° Epistar 220V IP 66 50w         685.000   50% 342.500

105

Đèn LED pha đen FK-

FL07S-100W-IP66-85-

265V-3000K,286x227x65

286x227x65 120° Epistar 220V IP 66 100w      1.489.000   50% 744.500

106

Đèn LED pha đen FK-

FL07S-150W-IP66-

3000K/OT, 300x335x80

300x335x80 120° Epistar 220V IP 66 150w      3.155.000   50% 1.577.500

107

Đèn LED pha đen FK-

FL07S-200w, 400SMD 

IP66-6000K

D400*R347*C

87mm
120° Epistar 220V IP66 6000K 200w      2.850.000   50% 1.425.000

108

Đèn LED pha FK-

TO14MD/68-100W-IP66 - 

15° 220V-(6000K-

6500K),380x350x50 kính 

cường lực

380x350x50 

kính cường lực; 

Góc quay 15°

60° Cree > 80 11000 220V IP 66

Kính 

cường 

lực

100w      3.349.000   50% 1.674.500

114

Đèn đường hình lá màu ghi 

03 COB FK-T013-150W-

IP65-

6000K/ZH,H795*310*120

H795*310*120 120° Epistar > 75 13500 220V IP 65

* Chịu 

sức gió 

120km/

giờ

150w      4.800.000   50% 2.400.000
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Đèn đường hình lá màu ghi 

03COB  FK-T013H-150W-

6000K/ZH,nguồn 

Meanwell, chíp 

BridegluxH795*310*120

H795*310*120 120° 
Bridegl

ux
> 75 13500 220V IP 65

 6000K-

Chip 

led 

Bridegl

ux

150w      6.879.000   50% 3.439.500

116

Đèn đường hình lá màu ghi 

02 COB FK-T013-100W-

IP65-

3000K/ZH,H660*245*95

H660*245*95 120° Epistar > 75 9000 220V IP 65

3000K/

4000K/ 

6000K

100w      2.995.000   50% 1.497.500

117

Đèn đường hình lá màu ghi 

02 COB FK-T013H-100W-

6000K/ZH, nguồn 

Meanwell, chíp Brideglux 

660*245*95

H660*245*95 120° 
Bridegl

ux
> 75 9000 220V IP 65

 6000K-

Chip 

led 

Bridegl

ux

100w      4.228.000   50% 2.114.000

118
Kích thước: Cao 3,7m

Sơn tĩnh điện
>75 80Lm/w

AC 

100V-

240V

IP 65 FK

Tuổi 

thọ : 

50,000

h

25w        -            37.625.000   50% 18.812.500

Hình ảnh
Kích thước 

(mm)

Góc 

chiếu

Chip 

LED
CRI

Quang 

thông

Điện 

áp

Chống 

nước

Thông 

số khác

CÔNG 

SUẤT
 Giá nhà máy 

119

Đèn trang trí ốp trần FK VN001-22W- 

220v-EPISTA 5630-IP20 -6000k 

KT:410mm x H 110mm

ĐK 410mm x 

H 110mm

6500K-

7000K
220V 22w         299.000   50% 149.500

120

Đèn trang trí ốp trần FK-VN002-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

KT6000 -kT420mm x H 120mm 

kT420mm x H 

120mm 
220V 22w         299.000   50% 149.500

121

Đèn trang trí ốp trần FK-VN003-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

6000k kT420mm x H 120mm 

kT420mm x H 

120mm 
220V 22w         299.000   50% 149.500

122

Đèn trang trí ốp trần FK- VN004-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

6000k KT 430mm x H 110mm

ĐK 410mm x 

H 110mm

6500K-

7000K
220V 22w         299.000   50% 149.500

123

Đèn trang trí ốp trần VN 005-22W- 

220v-EPISTA 5630 -IP20 -6000k 

KT400mm x H 110mm

ĐK 420mm x 

H 120mm

6500K-

7000K
220V 22w         299.000   50% 149.500

124
Đèn trang trí ốp trần VN 006-22W- 

220v-IP20 -6000k KT 400mm x H 

110mm 

KT 400mm x 

H 110mm 
220V 22w         299.000   50% 149.500

125

Đèn trang trí ốp trần FK-VN007-

22W- 220v-IP20 -6000k KT 410mm x 

H 110mm

KT 410mm x 

H 110mm
220V 22w         299.000   50% 149.500

126

Đèn trang trí ốp trần FK- VN008-

22W- 220v-IP20 -6000k KT 410mm x 

H 110mm

KT 410mm x 

H 110mm
220V 22w         299.000   50% 149.500

127

Đèn trang trí ốp trần FK-VN009-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

6000k KT390mm x H 110mm

KT390mm x H 

110mm
220V 22w         310.000   50% 155.000

128

Đèn trang trí ốp trần FK-VN010-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

6000k KT390mm x H 110mm

KT390mm x H 

110mm
220V 22w         310.000   50% 155.000

ĐÈN ỐP TRẦN
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Đèn trang trí ốp trần FK-VN011-

22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 -

6000k KT 420mm x H 120mm

KT 420mm x 

H 120mm
220V 22w         299.000   50% 149.500


